BẢNG TỔNG HỢP

Danh sách các đơn vị ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt

(Tính đến ngày 25/10/2010)

	TT
	Tên đơn vị
	Kết quả ủng hộ



	
	
	Hiện vật
	Giá trị bằng tiền 

(Triệu đồng)

	I/
	Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:
	
	250

	II/
	Khối các CĐ Chuyên ngành:
	
	

	1
	CĐNH Nông nghiệp và PTNTVN
	 
	3.200

	2
	CĐNHTMCP Ngoại thương VN
	- Gạo, quần áo, chăn màn, ...

(Trị giá 200Tr.đồng)
	1.250

	3
	CĐNH TMCP Công thương VN
	 
	1.100

	4
	CĐNH Chính sách XHVN
	- Quần áo, sách vở, giầy dép, chăn màn,...
	850

	5
	CĐ Quỹ Tín dụng NDTW  
	
	260

	6
	CĐNH Đầu tư và PTVN
	- 20 tấn gạo

- 07 tấn mỳ tôm

- 40.000 cuốn vở

- 2.500 bộ quần áo

- 1.300 chăn, màn
	200

	7
	CĐNH Nhà nước VN 

(CĐNH Nhà nước TW)
	
	186

	8
	CĐ Bảo hiểm Tiền gửi VN

 
	- Quần áo,... do các CĐCS trực tiếp đóng góp, ủng hộ
	40

	
	Cộng (II):
	 
	7.086

	III/
	Khối các CĐCS trực thuộc:
	
	

	1
	NHTMCP Liên Việt 
	
	1.500

	2
	NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
	- 50 tấn gạo 

(Trị giá 500 Tr.đồng)
	1.500

	3
	NHTMCP Đại Dương
	
	850

	4
	NH Việt Nam Thịnh Vượng 

(VP Bank)
	
	500

	5
	NHTMCP Quân Đội
	
	300

	6
	Ngân hàng HSBC
	- 1000 phần quà

(Trị giá 300 Tr.đồng)
	300

	7
	Nhà máy In Tiền Quốc gia 
	
	45

	
	Cộng (III):
	
	4.995

	
	Tổng cộng:
	
	12.331


CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
